
I

1 Công ty TNHH MTV An Thái 6100238198 Thôn 4 - Xã Hà Mòn - H. 
Đăk Hà

Thu gom, chế biến cà 
phê nhân 27/6/2022 B

2 Công ty cổ phần Cà phê Đăk Hà 6101271247 TDP 2B - TT. Đăk Hà - H. 
Đăk Hà

Cà phê bột, cà phê hòa 
tan, cà phê hạt rang 28/6/2022 B

3 Công ty CP Thực phẩm Bazana 6101252212 TDP 1- TT. Đăk Hà - H. Đăk 
Hà Thịt hun khói 28/6/2022 B

II

1 Công ty TNHH LYCO TY 6101251963 125 Lê Duẩn - TT Sa Thầy -
H. Sa Thầy

Cá khô Sang Dup, măng 
khô Sang Dup 29/6/2022 B

Tổng cộng: 04

HUYỆN SA THẦY: 01 Doanh nghiệp

Ngày kiểm 
tra,

thẩm định

Kết quả
xếp loại

HUYỆN ĐĂK HÀ: 03 Doanh nghiệp

DANH SÁCH 
Kết quả xếp loại các Doanh nghiệp kiểm tra, thẩm định đánh giá định kỳ về chất lượng, 

an toàn thực phẩm nông thủy sản trên địa bàn huyện Đăk Hà, Sa Thầy
(Kèm theo Công văn số   /CCQLCL-TTra ngày      /7/2022 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Kon Tum)

Stt Tên Doanh nghiệp
 sản xuất kinh doanh

Địa chỉ; Điện thoại/ Fax/ 
Email Tên sản phẩm cụ thể

Mã số 
Doanh 
nghiệp



Gửi 2 mẫu cà phê đi phân tích, 2 mẫu chả đi phân tích, 5 mẫu chả test nhanh (Dự toán phê duyệt)

Thay cơ spwr

Gửi đi Phân tích

Lấy mẫu test nhanh

Ghi chú


